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	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận biết
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Hoá trị, cách lập công thức theo hoá trị, đơn chất, hợp chất.
	Biết được quy tắc hóa trị


	Hiểu cách xác định hoá trị của nguyên tố trong công thức.
Phân biệt đơn chất, hợp chất
	
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm

Tỉ lệ
	0,5đ
5%
	
	1đ
10%
	
	
	
	
	
	1,5đ
15%

	2.Sự biến đổi chất, phương trình hoá học, định luật bảo toàn khối lượng.
	Biết được  1 số hiện tượng vật lý, hiện tượng hoá học đã học.

	
	HS lập được phương trình hoá học của phản ứng, xét tỉ lệ các chất trong phản ứng

Vận dụng tính khối lượng của chất dựa vào định luật bảo toàn khối lượng
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	
	
	2
	
	3

	Số điểm

Tỉ lệ
	0,5đ
5%
	
	
	
	
	4đ
40%
	
	4,5đ
45%

	3. Mol và tính toán hoá học.

Tính theo CT hóa học.

Tỉ khối chất khí.
	Khái niệm mol là gì. Biết cách tính khối lượng mol của chất

	Hiểu cách tính khối lượng mol của chất.
Tính số mol, khối lượng và thể tích chất khí ở đktc.


	Vận dụng công thức chuyển đổi giữa m, n, V tính được m, n, V của chất. 


	Giải bài tập tìm công thức hoá học của chất.

Giải thích các hiện tượng thực tế.
	

	Số câu hỏi
	
	
	2
	1
	1
	
	1
	1
	6

	Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	1đ

10%
	1,5đ
15%
	0,5đ

5%
	
	0,5đ

5%
	0,5đ

5%
	4đ

40%

	3. Tổng hợp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	2
	
	4
	1
	1
	2
	1
	1
	12

	Số điểm

Tỉ lệ
	1đ

10%
	
	2đ

20%
	1,5đ

15%
	0,5đ

5%
	4đ

40%
	0,5đ

5%
	0,5đ

5%
	10đ

100%


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: Hóa Học
Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM(4,0 điểm): Chọn đáp án đúng và ghi vào bài làm.
Câu 1: Dãy gồm các hợp chất là:
A. K; HCl; H2SO4; SO2.


B. FeO; H2O; O2; S.
C. KCl; N2; H2SO4; P.


D. MgO; HCl; CaCO3; H2O.



Câu 2: Hiện tượng nào là hiện tượng hóa học trong các hiện tượng sau?
A. Ở nhiệt độ cao sắt tác dụng với lưu huỳnh tạo ra sắt (II) sunfua.
B. Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ và rơi xuống tạo ra mưa.
C. Hoà tan đường vào nước được dung dịch nước đường.

D. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.

Câu 3: Cho công thức dạng chung AxBy; biết a, b lần lượt là hóa trị của nguyên tố A, B. Biểu thức quy tắc hóa trị tương ứng của công thức là:

	A. x . a = y . b  
	B. x . y = a . b
	C.
x. b = y .a
	D. x . A = y . B


Câu 4: Khối lượng mol của hợp chất H2SO4 là
A. 49 g/mol.     
 B.50  g/mol.     C. 97 g/mol.             D. 98 g/mol.   
Câu 5: Trong công thức Al2O3, nguyên tố Al có hóa trị là
	A. I.
	B. II.
	C.
III.                
	D. IV.   


Câu 6: Thể tích ở đktc của 0,2 mol khí O2 là
	A. 2,24 lit.
	B. 3,36 lit.
	C. 4,48 lit.

	D. 5,6 lit.


Câu 7: Khối lượng của 5,6 lit khí O2 ở đktc là
	A. 8 gam.
	B. 5,6 gam.
	C.
4 gam.
	D. 3,2 gam.


Câu 8: Cho biết khí A là hợp chất gồm 2 nguyên tố S và O. Biết 0,15 mol khí A nặng 12 gam. Công thức hóa học của A là
	A. S2O3.
	B. SO3.
	C. SO2.

	D. SO.


II. TỰ LUẬN(6,0 điểm) 

Câu 9 (2 điểm): Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau, cho biết tỉ lệ của 1 cặp chất bất kì trong mỗi phản ứng?
 1.         Mg    +    O2          -------->   MgO

 2.         Zn
 +  HCl      --------> ZnCl2    + H2
Câu 10 (2 điểm): Hòa tan 6,5gam bột kẽm(Zn) trong dung dịch có chứa 7,3gam axit clohidric(HCl), sau phản ứng thu được muối kẽm clorua(ZnCl2) và 0,2 gam khí hidro(H2).

a, Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b, Tính khối lượng muối kẽm clorua (ZnCl2) tạo thành.
Câu 11 (1,5 điểm) Tính:
a, Số mol của 4,5 gam H2O.
b, Khối lượng của 0,2 mol SO2.
c, Thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 0,2 mol khí O2.
Câu 12 (0,5điểm): Em hãy giải thích tại sao khi thu khí H2 hoặc CH4 người ta thường úp ngược bình thu khí?
(Cho biết nguyên tử khối: Ca = 40; C = 12;O =16; S= 32; H = 1)

-----------------Hết -------------
HƯỚNG DẪN CHẤM & BIỂU ĐIỂM MÔN HÓA HỌC HỌC KỲ I - LỚP 8

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Trắc nghiệm

(4 điểm)
	Câu 1: D       Câu 2: A          Câu 3: A    Câu 4: D
Câu 5: C       Câu 6: C         Câu 7:  A     Câu 8: B

	Mỗi câu đúng được 0,5đ

	II. Tự luận  (6 điểm)

	Câu 9
(2 điểm)
	1,    2Mg +   O2    →    2MgO      

2,   Zn + 2 HCl      →  ZnCl2  + H2

	0,75đ

0,75đ

Mỗi tỉ lệ 0,25đ

	Câu 10
(2 điểm)
	a.  Zn +   2HCl → ZnCl2   +   H2      

b. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

m Zn + m HCl = mZnCl2 + mH2
→ mZnCl2  = 6,5+ 7,3 – 0,2 = 13,6 (g)
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 11
(1,5 điểm)
	a. Số mol của H2O là: n = 0,25 (mol)

b. Khối lượng của SO2 là: m = 12,8(g)

c. Thể tích của khí O2 là: 4,48 (l)
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 12
(0,5 điểm)
	Vì khí H2 và khí CH4 nhẹ hơn không khí nên khi thu  các khí này người ta phải úp ngược bình thu nếu không sẽ không thu được khí.
	0,5đ

	Tổng
	
	10 điểm


Học sinh giải các cách giải khác đúng kết quả, không sai bản chất hoá học vẫn cho điểm tối đa
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